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HUYỆN SƠN ĐỘNG 

 
Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Sơn Động, ngày      tháng 11 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc khen thưởng cho các tập thể và hộ gia đình có thành tích  

tự nguyện hiến đất làm đường, xây dựng công trình phúc lợi 
công cộng trên địa bàn huyện Sơn Động 2023 

   

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN ĐỘNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang; Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh 

và Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND ngày 26/125/2022 của UBND tỉnh về việc 

bãi bỏ một phần về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  

ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của 

UBND tỉnh; 

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 355/TTr-PNV ngày 

09/11/2023.        
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng cho 03 tập thể và 72 hộ gia 

đình có thành tích tự nguyện hiến đất làm đường, xây dựng công trình phúc lợi, 

công cộng trên địa bàn huyện Sơn Động năm 2023 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức thưởng cho mỗi tập thể là: 1.080.000 đồng, mỗi hộ gia đình 

là: 540.000 đồng. Tổng số tiền thưởng là: 42.120.000 đồng (Bốn mươi hai triệu 

một trăm hai mươi nghìn đồng chẵn). 

 Kinh phí khen thưởng: Được trích từ quỹ thi đua khen thưởng huyện năm 2023. 

 Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Thường trực Hội đồng Thi đua khen 

thưởng huyện, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài chính- KH, Kho bạc 

Nhà nước huyện, UBND các xã, thị trấn, các tập thể và hộ gia đình có tên trong 

danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, P.NV. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Hoàng Văn Trọng 
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DANH SÁCH 
Về việc đề nghị khen thưởng các tập thể, hộ gia đình có thành tích tự 

nguyện hiến đất làm đường, xây dựng công trình phúc lợi công cộng trên 
địa bàn huyện Sơn Động năm 2023                

(Kèm theo QĐ số 4295 /QĐ-UBND ngày  09  tháng 11 năm 2023 
của Chủ tịch UBND huyện Sơn Động) 

Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 03 tập thể và 72 hộ 
gia đình. 

           1. Tập thể: 03 

   STT Tên cơ quan, đơn vị Ghi chú 

01 

 

Nhân dân và cán bộ thôn Ao Bồng, xã Vĩnh An 

 

 02 

 

Nhân dân và cán bộ thôn Đồng Mặn, xã Vĩnh An 

 

03 Nhân dân và cán bộ thôn Đặng, xã Vĩnh An  

     2.  Hộ gia đình: 72 hộ 

 

TT 

 
Họ và tên Chức vụ, cơ quan, đơn vị 

I. XÃ Giáo Liêm 

 

01 

 

01 Bà: Đặng Thị Nông Thôn Việt Tiến, xã Giáo Liêm 

 

02 

 

02 Ông: Tơ Văn Sìu Thôn Việt Tiến, xã Giáo Liêm 

 

03 

 

03 Ông: Lý Văn Chính Thôn Việt Tiến, xã Giáo Liêm 

 

04 

 

04 Bà: Hoàng Thị Tái Thôn Gốc Sau,  xã Giáo Liêm 

 

05 

 

05 Ông: Vi Quang Siệu Thôn Gốc Sau, Xã Giáo Liêm 

 

06 
 

06 
Ông: Vi Văn Ngộ Thôn Gốc Sau, Xã Giáo Liêm 

 

07 
 

07 

 

Ông: Lục Văn Chiến 
Thôn Đá Cối, Xã Giáo Liêm 

 

08 
 

08 
Ông: Lâm Văn Thắng Thôn Đá Cối, Xã Giáo Liêm 

 

09 
 

09 
Bà: Hoàng Thị Khi thôn Đá Cối, Xã Giáo Liêm 

II. Xã Dương Hưu 
 

 
 

01 

 

Bà:  Ngọc Thị Hệ Thôn Mục, xã Dương Hưu 
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10 

 

11 

 

02 
Ông: Ngọc Văn Trọng Thôn Mục, xã Dương Hưu 

 

12 

 

03 Ông: Dương Văn Ninh Thôn Bán, xã Dương Hưu 

13 

 

04 
Ông: Chiêu Xuân Thản Thôn Bán, xã Dương Hưu 

14 05 
Ông:  Nguyễn Văn Nguyên 

Thôn Mục, xã Dương Hưu 

 

III. Xã Long Sơn 

 

15 

 

 01 

 

Ông: Nguyễn Văn Phong Thôn Tảu, xã Long Sơn 

 

16 

 

02 
Ông: Ngọc Văn Tụ Thôn Tảu, xã Long Sơn 

 

18 

 

03 

 

Ông: Hoàng Văn Phố 

 

Thôn Tảu, xã Long Sơn 

 

19 

 

04 Ông: Ngọc Văn Yên Thôn Hạ, xã Long Sơn 

 

20 

 

05 Ông: Hoàng Quốc Việt 

 

Thôn Thanh Hương, xã Long Sơn 

 

 IV xã Hữu Sản 

 

21 

 

01 Bà: Ngọc Thị Thu Hoài thôn Sản 3, xã Hữu Sản 

V. Xã Vĩnh An 

 

22 

 

01 

 

Ông: Phan Văn Mùi 

 

Thôn Hiệp Reo, xã Vĩnh An 

 

23 

 

02 

 

Ông: Nguyễn Văn Tiến 

 

Thôn Hiệp Reo, xã Vĩnh An 

 

24 

 

03 

 

Ông: Phan Văn Nhị 

 

Thôn Hiệp Reo, xã Vĩnh An 

 

25 

 

04 

 

Ông: Lương Văn Đại 

 

Thôn Hiệp Reo, xã Vĩnh An 

 

26 

 

05 

 

Ông: La Văn Lù 

 

Thôn Hiệp Reo, xã Vĩnh An  

 

27 

 

06 

 

Ông: Khúc Văn Kết 

 

Thôn Hiệp Reo, xã Vĩnh An 

 

28 

 

07 

 

Ông: Đàm Văn Hải 

 

Thôn Hiệp Reo, xã Vĩnh An 

 

29 

 

08 

 

Ông: Phan Thành Giáp 

 

Thôn Hiệp Reo, xã Vĩnh An 
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30 

 

09 

 

Ông: Phan Văn Dằn 

 

Thôn Hiệp Reo, xã Vĩnh An 

 

31 

 

10 

 

Ông: La Văn Đại 

 

Thôn Hiệp Reo, xã Vĩnh An 

 

32 

 

11 

 

Ông; Nguyễn Văn Chiến 

 

Thôn Hiệp Reo, xã Vĩnh An 
 

33 
 

12 

 

Ông: Phan Văn Lành 
Thôn Hiệp Reo, xã Vĩnh An 

 

34 

 

13 
 

Bà: Chu Thị Tươi 

 

Thôn Hiệp Reo, xã Vĩnh An 

 

35 

 

14 

 

Bà: Đàm Thị An 

 

Thôn Hiệp Reo, xã Vĩnh An 

 

36 

 

15 

 

Ông: Trần Văn Bảo 

 

Thôn Hiệp Reo, xã Vĩnh An 

 

37 

 

16 

 

Ông: Lã Văn Huấn 

 

Thôn Hiệp Reo, xã Vĩnh An 

 

38 

 

17 

 

Bà: Nguyễn Thị Hằng 

 

Thôn Mật, xã Vĩnh An 
 

39 
 

18 

 

Ông: Vi Hồng Ly 

 

Thôn Mai Hiên, xã Vĩnh An 

 

40 

 

19 

 

Ông: La Văn Nam 

 

Thôn Chào, xã Vĩnh An 

 

41 

 

20 

 

Ông: Hoàng Văn Tôn 

 

Thôn Đồng Mặn, xã Vĩnh An 

42  

21 

 

Bà: Hoàng Thị Hữu 

 

Thôn Đồng Mặn, xã Vĩnh An 
 

43 22 Bà: Lương Thị Sen Tổ dân phố 1 – TT An Châu 
 

44 23 Bà: Hoàng Thị Thức Thôn Phú Hưng , xã Vĩnh An 
 

45 24 Ông: Nguyễn Bá Trường Thôn Phú Hưng, , xã Vĩnh An 
 

VI. Xã An Lạc 

46 01 Ông: Mã Hữu Khang  

Thôn Đồng Bài - Xã An Lạc 

47 02 Ông: Trần Văn Quảng Thôn Nà Trẵng - Xã An Lạc 
 

VII. Xã Tuấn Đạo 
 

48 
 

01 Ông:  Đào Đình Diên  Thôn Am Hà, xã Tuấn Đạo 

49 02 
Ông: Đỗ Văn Tuyến Thông Đồng Mé, xã Tuấn Đạo 

50 03 
Bà:  Đỗ Thị Thu Thôn Đồng Mé, xã Tuấn Đạo 

V. Thị Trấn An Châu 

51 01 Bà: Quản Thị Lương Tổ dân phố Phe, thị trấn An Châu 
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52 02 Ông: Lê Văn Khanh Tổ dân phố Phe, thị trấn An Châu 
 

53 03 Bà: Ngọc Thị Lê Tổ dân phố Phe, thị trấn An Châu 
 

54 04 Ông: Hoàng Văn Định Tổ dân phố Phe, thị trấn An Châu 
 

55 05 Bà: La Thị Vân Tổ dân phố Phe, thị trấn An Châu 
 

56 06 Ông: Trần Văn Chính Tổ dân phố Phe, thị trấn An Châu 
 

57 07 Ông: Hoàng Văn Khôi Tổ dân phố Phe, thị trấn An Châu 
 

58 08 Ông: Nguyễn Văn Thư Tổ dân phố số 1, thị trấn An Châu 
 

59 09 Ông: Nguyễn Văn Hải Tổ dân phố số 1, thị trấn An Châu 
 

60 10 Ông: Nguyễn Văn Toàn Tổ dân phố số 1, thị trấn An Châu 
 

61 11 Ông: Hà Huy Giáp Tổ dân phố số 1, thị trấn An Châu 
 

62 12 Ông: La Hữu Hiệp Tổ dân phố số 1, thị trấn An Châu 
 

63 13 Bà: Trần Thị Nguyệt Tổ dân phố số 1, thị trấn An Châu 
 

64 14 Ông: Phùng Trần Ngoạn Tổ dân phố số 1, thị trấn An Châu 
 

65 15 Ông: Hoàng Duy San Tổ dân phố số 4, thị trấn An Châu 
 

66 16 Bà: Vi Đình Tuyến Tổ dân phố số 3, thị trấn An Châu 
 

67 17 Bà: Ngô Thị Biểu Tổ dân phố số 3, thị trấn An Châu 
 

68 18 Bà: Mã Thị Thơ Tổ dân phố số 3, thị trấn An Châu 
 

69 19 Ông: Vi Văn Minh Tổ dân phố Thượng 2, thị trấn An Châu 
 

70 20 Bà: Hoàng Thị Hoa Tổ dân phố Thượng 2, thị trấn An Châu 
 

71 21 Ông: Hoàng Mi Ca Tổ dân phố Thượng 2, thị trấn An Châu 
 

72 22 Bà: Đỗ Thị Phượng Tổ dân phố Thượng 2, thị trấn An Châu 
 

  

 


		Tronghv_sondong@bacgiang.gov.vn
	2023-11-13T14:21:36+0700


		2023-11-14T15:06:09+0700


		2023-11-14T15:06:17+0700


		ubnd_sondong@bacgiang.gov.vn
	2023-11-14T15:06:45+0700




